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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 

chú 

1  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
1690/BKHĐT-

KTĐN 
08/3/2024 

Về việc chủ trương tiếp nhận và Thỏa 

thuận viện trợ KHL Quỹ đặc biệt Mê 

Công - Lan Thương năm 2023 cho 06 dự 

án của Bộ NNPTNT và các tỉnh: Cao 

Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, 

Sơn La 

  

2  Chính phủ 29/NQ-CP 08/3/2024 

Nghị quyết Ban hành Chương trình 

hành động thực hiện Kết luận số 61-

KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 

số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 

2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

  

3  Cục Lâm nghiệp - Bộ 

NNPTNT 
314/LN-KHTC 08/3/2024 

Về việc tiếp tục triển khai tổng hợp, cập 

nhật số liệu thống kê ngành lâm nghiệp  
 



4  Bộ Xây dựng 157/QĐ-BXD 08/3/2024 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình. 

  

5  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1643/BNN-KL 08/3/2024 

Về việc tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng, PCCCR_2 
  

6   Thủ tướng Chính phủ 03/2024/QĐ-TTg 07/3/2024 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban hành the Quyết 

định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 

tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy định điều kiện, trình 

tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công 

bố và thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 

07/3/2024  

7  Chính phủ 30/2024/NĐ-CP 07/3/2024 

Nghị định Quy định về quản lý phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng 

ký tại nước ngoài, do người nước ngoài 

đưa vào Việt Nam du lịch 

01/5/2024  

8  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
234/TB-BGDĐT 07/3/2024 

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan 

năm 2024 
 

 

9  Thủ tướng Chính phủ 224/QĐ-TTg 07/3/2024 

Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch 

tổng thể quan trắc môi trường quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

  



10  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
761/QĐ-BGDĐT 07/3/2024 

Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 1056/QĐ-TTg ngày 13/9/2023 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

"Chương trình tăng cường kiểm soát và 

nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân 

luật giai đoạn 2023 - 2030" 

 

 

11  Văn phòng Chính phủ 1475/VPCP-NN 07/3/2024 

Về việc Báo cáo của Ban Kinh tế Trung 

ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 36-NQ/TW 

 

 

12   Chính phủ 29/2024/NĐ-CP 06/03/2024 

Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức 

danh công chức lãnh đạo, quản lý trong 

cơ quan hành chính nhà nước 

01/5/2024 

 

13  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

02/2024/TT-

BGDĐT 
06/3/2024 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 

5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

22/4/2024  

14  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

835/VBHN-

BLĐTBXH 
06/3/2024 

VBHN Thông tư liên tịch hướng dẫn 

chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTG 

  



15  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

836/VBHN-

BLĐTBXH 
06/3/2024 

VBHN Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Quyết định 170/2008/QĐ-TTG ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng đối 

với thanh niên xung  phong thời kỳ 

kháng chiến chống Pháp 

 

 

16  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

834/VBHN-

BLĐTBXH 
06/3/2024 

VBHN Nghị định quy định mức hưởng 

trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng 

  

17  Chính phủ 28/2024/NĐ-CP 06/3/2024 

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ 

tục xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” và 

việc khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến. 

20/4/2024  

18  Văn phòng Chính phủ 1453/VPCP-QT 06/3/2024 
HNTT do PTTg Trần Lưu Quang chủ 

trì ngày 08.3.2024 
 

 

19  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
311/QĐ-BKHCN 05/3/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

ban hành tại Nghị định số 10/2024/NĐ-

CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ 

  

20  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 261/QĐ-BKHĐT 05/3/2024 

Quyết định công bố thủ tục hành chính 

mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và đầu tư 

  

21  Thủ tướng Chính phủ 222/QĐ-TTg 05/3/2024 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Đất đai số 

31/2024/QH15 

 

 

22  Bộ Tài Chính 412/QĐ-BTC 05/3/2024 

Về việc giữ lại cơ sở nhà, đất để tiếp tục 

sử dụng cơ sở nhà, đất của Cục Thuế 

tỉnh Tuyên Quang 

 

 



23  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1541/BNN-VPĐP 05/3/2024 

Rà soát, hoàn thiện, ban hành văn bản 

hợp nhất về công bố chỉ tiêu cụ thể, 

hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu nông thôn mới/nông thôn mới nâng 

cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025 

 

 

24  Văn phòng Chính phủ 1416/VPCP-KTTH 05/3/2024 
Về việc rà soát, tổng hợp và đề xuất hỗ 

trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2024 
  

25  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
666/BKHCN-CNC 04/3/2024 

V/v ký thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm 

vụ thuộc Chương trình quốc gia phát 

triển công nghệ cao đến năm 2030 

  

26  Thanh tra Chính phủ 107/QĐ-TTCP 04/3/2024 
 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật năm 2024 
  

27  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1525/BKHĐT-TH 04/3/2024 

Đề xuất dự án thí điểm tách công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án 

độc lập (lần 2) 

  

28  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

1/BC-UBQGVTE 04/3/2024 

Kết quả thực hiện quyền trẻ em và giải 

quyết các vấn đề về trẻ em năm 2023 về 

kế hoạch năm 2024 của các cơ quan 

thành viên Uỷ ban quốc gia về trẻ em 

  

29  Văn phòng Chính phủ 1410/VPCP-QHĐP 04/3/2024 

V/v báo cáo kết quả rà soát các văn bản 

QPPL liên quan đến Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở 

  

30  Thủ tướng Chính phủ 220/QĐ-TTg 04/3/2024 

Về việc phê duyệt danh sách thành viên 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ 

  

31  Thủ tướng Chính phủ 218/QĐ-TTg 04/3/2024 

Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

  



32  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

1313/BTNMT-

QHPTTNĐ 
04/3/2024 

hồ sơ phê duyệt Khung chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư 

xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn 

- Hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên 

Quang 

  

33  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
249/QĐ-BTTTT 02/3/2024 

Về việc ban hành Kế hoạch năm 2024 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển 

khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề 

án 06) 

  

34  Văn phòng Chính phủ 125/QĐ-VPCP 02/3/2024 

Quyết định về việc ủy nhiệm và phân 

công giải quyết công việc trong thời gian 

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đi công 

tác 

  

35  Văn phòng Chính phủ 1373/VPCP-KGVX 02/3/2024 

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII 

  

36  Văn phòng Chính phủ 1372/VPCP-KSTT 02/3/2024 

V/v Báo cáo chuyên đề “Dữ liệu đồng 

tạo” kinh nghiệm của Mỹ, châu Âu và đề 

xuất cho Việt Nam 

  

37  Văn phòng Chính phủ 1370/VPCP-QHQT 02/3/2024 

Tổng kết hoạt động 2023 và phương 

hướng 2024 của Ủy ban quốc gia 

UNESCO Việt Nam 

  

38  Thủ tướng Chính phủ 216/QĐ-TTg 02/3/2024 

Quyết định phân cấp và giao cơ quan chủ 

quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị 

quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội 

  

39  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

793//BLÐTBXH-

CTE 
02/3/2024 

Về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm 

công tác trẻ em năm 2024 
  



40  Bộ Tài Chính 14/2024/TT-BTC 01/3/2024 

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-

BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 

dung của Nghi ̣ điṇh số 04/2019/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy điṇh tiêu chuẩn, điṇh mức sử 

duṇg xe ô tô 

15/4/2024  

41  Bộ Tư pháp 994/BTP-KTRVB 01/3/2024 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

143/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án 

"Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai 

thác, sử dụng Bộ pháp điển". 

  

42  Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
704/QĐ-BGDĐT 01/3/2024 

Phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 

sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
  

43  Văn phòng Chính phủ 77/TB-VPCP 01/3/2024 

Thông báo kết luận của Thường trực 

Chính phủ tại cuộc họp về tình hình 

KTXH tháng 02 và 02 tháng đầu năm 

2024 tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu 

tư công, triển khai các chương trình mục 

tiêu quốc gia 

  

44  Chính phủ 26/2024/NĐ-CP 01/3/2024 
Nghị định Quản lý hợp tác quốc tế về 

pháp luật và cải cách tư pháp 
15/5/2024  

45  Văn phòng Chính phủ 1343/VPCP-KSTT 01/3/2024 
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công 

tác cải cách TTHC tháng 02 năm 2024 
  

46  Thủ tướng Chính phủ 215/QĐ-TTg 01/03/2024 

Trình phê duyệt Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 

2023, tầm nhìn đến năm 2045. 

  



47  Văn phòng Chính phủ 1341/VPCP-KGVX 01/03/2024 

Chỉ đạo việc học viên đang cai nghiện ma 

túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ 

trốn tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc 

Trăng 

  

48  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 

208/QĐ-

BLĐTBXH 
01/3/2024 

Về việc  công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo 

trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

  

49  Thủ tướng Chính phủ 213/QĐ-TTg 01/3/2024 

Quyết định phê duyệt Đề án tổng kiểm kê 

tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu 

tư, quản lý 

  

50  Bộ Giao thông vận tải 
2154/BGTVT-

CDCTVN 
01/3/2024 

phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến 

đường bộ cao tốc phân kỳ đạt quy mô 

hoàn chỉnh 

  

51  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1466/BNN-KL 01/3/2024 

Về việc khẩn trương công bố hiện trạng 

rừng năm 2023 
  

52  Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

1283/BTNMT-

QHPTTNĐ 
01/3/2024 

Về việc báo cáo đánh giá về tình hình thực 

hiện dự án nhà ở thương mại thông qua 

thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng 

đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối 

với đất khác 

  

53  Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

630/BKHCN-

KHTC 
01/0/2024 

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách 

khoa học và công nghệ năm 2025 

  

54  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1443/BNN-KN 01/032024 

Văn bản chỉ đạo địa phương thực hiện 

Chương trình Quốc gia BVPTNLTS đến 

năm 2030 

  



55  Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1444/BNN-TY 01/3/2024 

Về việc báo cáo tiến độ, kết quả 03 năm 

thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg 

ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

  

56  Văn phòng Chính phủ 1327/VPCP-KTTH 01/3/2024 

Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Quyết 

định số 1630/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 

năm 2021 

  

 


